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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

BỘ TÀI NGUYÊN  
VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số: 13/2014/TT-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014 

 
THÔNG TƯ 

Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá  
tài nguyên nước dưới đất 

 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Tổng Giám đốc 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Vụ trưởng Vụ Khoa 
học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật 
điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.  

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này quy định chi tiết về nội dung, yêu cầu kỹ thuật và các sản 

phẩm của các nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất: 
a) Đánh giá số lượng và chất lượng các nguồn nước dưới đất, tìm kiếm nguồn 

nước dưới đất; 
b) Lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất, bản đồ phân vùng chất lượng nguồn 

nước dưới đất, các bản đồ chuyên đề về tài nguyên nước dưới đất; 
c) Đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt, nhiễm mặn nguồn nước dưới 

đất; phân loại nguồn nước dưới đất theo mức độ ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt; 
d) Xác định ngưỡng khai thác đối với các tầng chứa nước, các khu vực dự trữ 

nước dưới đất, khu vực cần cấm hoặc hạn chế khai thác nước dưới đất; 
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đ) Đánh giá, cảnh báo, dự báo tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên 
nước dưới đất, diễn biến bất thường về số lượng, chất lượng các nguồn nước dưới 
đất và các tác hại do nước gây ra; 

e) Xác định khả năng bổ sung nhân tạo nước dưới đất.  
2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên 

nước, các tổ chức và cá nhân thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, đánh 
giá tài nguyên nước dưới đất (sau đây gọi chung là dự án). 

Điều 2. Mục đích điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 
1. Nhằm cung cấp các thông tin, số liệu về tài nguyên nước dưới đất, khai thác, 

sử dụng tài nguyên nước dưới đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên 
nước dưới đất trên các vùng lãnh thổ. 

2. Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và các quy hoạch có liên quan. 

3. Phục vụ các nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin cho các ngành, các địa 
phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực tài 
nguyên nước dưới đất. 

Điều 3. Nguyên tắc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất 
1. Bảo đảm phù hợp với các chính sách của Nhà nước về tài nguyên nước, các 

quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

2. Bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, thống nhất giữa các tỷ lệ điều tra, đánh giá 
từ tổng quan đến chi tiết và các dạng điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất có 
tính đặc thù theo yêu cầu cấp bách của cơ quan Nhà nước. 

3. Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa việc điều tra, đánh giá theo vùng 
lãnh thổ và lưu vực sông; giữa việc điều tra, đánh giá của Trung ương với việc 
điều tra, đánh giá của địa phương; giữa việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước 
dưới đất với việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt. 

4. Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững với yêu cầu 
thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước. 

5. Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin, dữ liệu, kết quả điều tra, đánh 
giá tài nguyên nước dưới đất. 

6. Thông tin dữ liệu, kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất phải 
phục vụ nhu cầu sử dụng cho quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo và các nhu cầu khác của 
cộng đồng; đồng thời phải được tổng hợp và công bố trong hệ thống chỉ tiêu thống 
kê ngành tài nguyên và môi trường. 
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Chương II 
NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐIỀU TRA 
ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT 

 
Mục 1 

LẬP DỰ ÁN 

Điều 4. Yêu cầu chung về lập dự án 
Nội dung công tác lập dự án gồm: Thu thập các tài liệu liên quan đến vùng lập 

dự án, tổng hợp phân tích tài liệu, thiết kế phương pháp, khối lượng các dạng công 
tác, dự kiến các kết quả đạt được và sản phẩm giao nộp, lập kế hoạch tổ chức thực 
hiện, dự toán kinh phí, phân tích hiệu quả và đánh giá mức độ rủi ro của dự án; 
công tác lập dự án cần đạt được các yêu cầu cơ bản sau: 

1. Xác định được tính cấp thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ, nhu cầu thông tin 
của các cơ quan nhà nước, cộng đồng xã hội đối với điều tra, đánh giá tài nguyên 
nước dưới đất trên khu vực dự án; sự phù hợp của nhiệm vụ điều tra với quy 
hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Xác định rõ hiện trạng thông tin, dữ liệu liên quan, mức độ đầy đủ của các 
thông tin, tư liệu hiện có; nêu rõ các vấn đề thực tiễn cần được giải quyết. 

3. Xác định rõ phạm vi điều tra, các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến quá 
trình thi công; thiết kế các giải pháp kỹ thuật - công nghệ, hệ phương pháp điều tra, 
đánh giá và khối lượng các công việc theo các quy định chuyên môn, đảm bảo tính 
khả thi và phù hợp với điều kiện thực tế của khu vực dự án. 

4. Xác định rõ kế hoạch, kinh phí thực hiện, tổ chức thực hiện dự án, đơn vị 
chủ trì dự án, đơn vị thực hiện dự án, chủ nhiệm dự án (nếu có), đơn vị phối hợp 
thực hiện (nếu có); phân công rõ trách nhiệm đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp 
thực hiện (nếu có); xây dựng kế hoạch chi tiết thời gian thực hiện dự án (từ khi 
khởi công đến khi hoàn thành dự án). 

5. Xác định rõ số lượng, chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm dự kiến, địa chỉ giao 
nộp; điều kiện đảm bảo tính bền vững của dự án (khả năng quản lý, vận hành, duy 
trì sau khi dự án kết thúc) và dự kiến hiệu quả về kinh tế - xã hội, môi trường mà 
dự án sẽ mang lại. 

Điều 5. Yêu cầu về thu thập, xử lý và tổng hợp tài liệu lập dự án 
1. Các thông tin dữ liệu lập dự án phải đảm bảo đầy đủ, chính xác, trung thực, 

được thu thập theo quy định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu tài 
nguyên và môi trường. Trong trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đầy đủ, nhất thiết 
phải thực hiện trước một số khối lượng khảo sát, điều tra bổ sung đảm bảo đáp ứng 
thông tin để lập dự án. 
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2. Các tài liệu đã thu thập cần được thống kê cụ thể, xác định nguồn gốc tài liệu, 
đánh giá mức độ tin cậy của các nguồn tài liệu khác nhau và đánh giá chất lượng 
thông tin kết quả điều tra trong các tài liệu đã thu thập được. Các thông tin, dữ liệu 
được lựa chọn để đưa vào sử dụng chính thức cần được đảm bảo về mức độ tin cậy. 

3. Thông tin, dữ liệu thu thập phải được lập danh mục, trích xuất các thông tin, 
dữ liệu chuyên môn, phân loại thông tin và lập bảng danh mục dữ liệu về: Địa chất 
(số lượng, đặc điểm các phân vị địa chất), địa chất thủy văn (tầng, phức hệ chứa 
nước, cách nước, thông số địa chất thủy văn, tọa độ, mực nước, lưu lượng, kết quả 
phân tích mẫu nước tại các điểm quan trắc, thí nghiệm...), địa vật lý (sơ đồ, vị trí 
các tuyến, điểm đo và tham số đo), dữ liệu về khai thác, sử dụng nước (bản đồ, sơ 
đồ vị trí, tọa độ các công trình, số liệu khai thác..), dữ liệu hiện trạng sử dụng đất 
(bản đồ, sơ đồ phân bố các khu dân cư, công nghiệp, làng nghề....) và các dữ liệu 
liên quan khác; xử lý, kiểm tra các tư liệu liên quan để dự kiến khả năng phân chia 
các tầng, phức hệ, cấu trúc chứa nước, cách nước; điều kiện ranh giới các tầng 
chứa nước dựa trên đặc điểm địa chất; phân tích đặc điểm các tầng chứa nước, 
không chứa nước, động thái, quan hệ thủy lực, thông số địa chất thủy văn..., chất 
lượng nước, tình hình nhiễm bẩn, nhiễm mặn, phèn hóa...; trữ lượng nước đã được 
đánh giá, đảm bảo sơ bộ nhận định về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến tài nguyên 
nước để định hướng điều tra cho phù hợp. 

4. Dựa trên kết quả thu thập, xử lý và tổng hợp tài liệu, cần xác định rõ các thông 
tin, dữ liệu, tài liệu còn thiếu, cần thu thập bổ sung trong quá trình thực hiện dự án. 

Điều 6. Yêu cầu về nội dung dự án 
1. Nội dung, bố cục dự án được lập cần tuân thủ các quy định hiện hành về lập 

dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất. 
2. Dự toán kinh phí cần thể hiện chi tiết từng hạng mục công việc theo khối 

lượng đã xác định trong thuyết minh dự án và tổng hợp kinh phí của toàn bộ dự 
án (kèm theo giải trình chi tiết cho từng hạng mục công việc); đối với những dự 
án lớn chưa lập được dự toán chi tiết cho từng hạng mục công việc, có thể lập 
khái toán cho các hạng mục công việc chính, việc lập dự toán chi tiết có thể tiến 
hành trong quá trình triển khai dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
trước khi thực hiện; đối với dự án cần triển khai trong nhiều năm, phải xác định 
nhu cầu kinh phí theo từng năm để làm cơ sở lập kế hoạch và bố trí kinh phí 
thực hiện hàng năm. 

 
Mục 2 

YÊU CẦU KỸ THUẬT CÁC HẠNG MỤC CÔNG TÁC 
 
Điều 7. Các hạng mục công tác kỹ thuật trong điều tra, đánh giá tài nguyên 

nước dưới đất 
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Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng vùng, từng khu vực, các hạng mục 
công tác kỹ thuật sử dụng trong một nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước 
dưới đất có thể bao gồm: 

1. Thu thập, phân tích tư liệu viễn thám.  
2. Khảo sát, điều tra thực địa tài nguyên nước dưới đất.  
3. Khảo sát địa vật lý.  
4. Khoan điều tra, khảo sát tài nguyên nước dưới đất.  
5. Bơm hút nước thí nghiệm, đổ (ép) nước thí nghiệm, múc nước thí nghiệm.  
6. Lấy mẫu đất đá, mẫu nước.  
7. Phân tích, thí nghiệm mẫu đất đá và mẫu nước (trong phòng và hiện trường).  
8. Quan trắc tài nguyên nước dưới đất và các nguồn nước mặt có liên quan.  
9. Công tác trắc địa.  
10. Các công việc chuyên môn khác.  
Điều 8. Thu thập, phân tích tư liệu viễn thám 
1. Công tác thu thập, phân tích các tư liệu viễn thám được sử dụng trong điều 

tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất cho các mục đích sau: 
a) Chính xác hóa ranh giới địa chất phục vụ cho giai đoạn chuẩn bị và lập dự 

án điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ nhỏ (1:200.000) trong trường 
hợp tài liệu điều tra địa chất còn hạn chế, làm rõ các vấn đề đã hoặc sẽ được khảo 
sát thực địa và thiết kế thi công hợp lý;  

b) Sơ bộ xác định các dấu hiệu, yếu tố, khoanh định các vùng, đới có khả năng 
chứa nước nhằm bổ sung thông tin trong giai đoạn thi công dự án ở các vùng điều 
tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ lớn (1:50.000), nâng cao hiệu quả, rút 
ngắn thời gian điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;  

c) Thành lập sơ đồ địa chất ở giai đoạn thi công dự án phục vụ cho nghiên cứu 
chi tiết ở các diện tích cần thiết, ứng với tỷ lệ điều tra đánh giá tài nguyên nước lớn 
hơn 1:50.000 trong trường hợp vùng nghiên cứu chưa có bản đồ nền địa chất cùng 
tỷ lệ.  

2. Nguyên tắc thực hiện 
Công tác thu thập, phân tích, giải đoán các tư liệu viễn thám được thiết kế ở 

các vùng có điều kiện giao thông kém, đi lại khó khăn, điều kiện thi công phức tạp, 
nơi có mức độ tài liệu điều tra địa chất, địa chất thủy văn hạn chế.  

3. Nội dung công tác thu thập, phân tích các tư liệu viễn thám:  
a) Thu thập các tư liệu viễn thám có trong vùng điều tra, đánh giá tài nguyên 

nước nước dưới đất; 


